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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
THANH TRA THÀNH PHÓ ----------------- :------------:------------

Số: iS S h  /TTTP-VP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Ý  năm 2026

v ề  việc triển khai, tuyên truyền, phồ biến 
các văn bản quy phạm pháp luật, các văn 

bản khác của Trung ương và của Thành phố 
Hô Chí Minh; các văn bản quy phạm pháp luật, 
các văn bản của Thành phố Hồ Chí Minh, tinh 

Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước 
sáp nhập) bị bãi bỏ - Quý II năm 2026

Kính gửi:
- Chánh Văn phòng;

/ /  / ^ ^ t^ ^ y T n x ở n g  phòng Tổ chức cán bộ;
0  ' .* j-!C ác Trưởng Phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

• : - * 5

Căn cứ ý kiến chỉ đạó của ủ y  ban nhân dân Thành phố và đề nghị của các 
cơ quan, đơn vị về việc triển khai, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm 
pháp luật, các văn bản khác của Trung ương và của Thành phố Hồ Chí Minh; các 
văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình 
Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) bị bãi bỏ.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026 
theo Kế hoạch số 14/KH-TTTP ngày 13 tháng 02 năm 2026 của Thanh tra 
Thành phố, đảm bảo đa dạng các hình thức triển khai, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, 
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thiết thực, phù họp với tình hình 
thực tế tại Thanh tra Thành phố.

Lãnh đạo Thanh tra Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tô chức cán bộ và các Trưởng 
Phòng chuyên môn, nghiệp vụ triển khai, tuyên truyền, phổ biến đến công chức, 
người lao động thuộc phòng về các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác 
của Trung ương và của Thành phố Hồ Chí Minh; các văn bản quy phạm pháp luật, 
các văn bản của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(trước sáp nhập) bị bãi bỏ -  Quý II năm 2026 (chi tiết tại các Phụ lục I, Phụ lục II 
và Phụ lục III) bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

2. Giao Văn phòng:

- Đăng tải toàn văn các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác của 
Trung ương và của Thành phố Hồ Chí Minh; các văn bản quy phạm pháp luật, 
các văn bản của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(trước sáp nhập) bị bãi bỏ -  Quý II năm 2026 (theo các phụ lục đính kèm) trên



Trang Thông tin điện tử Thanh tra Thành phố (địa chỉ: 
http://www.thanhtra.hochiminhcity.gov.vn). Kết hợp triển khai, tuyên truyền, 
phổ biến bằng hình thức đính kèm mã QR tại Công văn này đê thuận tiện cho 
công chức và người lao động trong việc tiêp cận các văn bản.

- Tổng họp, tham mưu Lãnh đạo Thanh tra Thành phố báo cáo kết quả 
triển khai, tuyên truyền, phồ biến văn bản pháp luật (thông qua Bảo cáo công tác 
tuyên truyền, phổ biến giảo dục pháp luật và long ghép trong Bảo cáo công tác 
pháp chế của Thanh tra Thành phố định kỳ theo quy định).

Đề nghị Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức call bộ và các Trưởng 
Phòng chuyên môn, nghiệp vụ nghiêm túc thực hiện./. ']ịyự<ĩ

(Đỉnh kèm phụ lục các văn bản triển khai: Phụ lục ỉ, Phụ lục I Ị  Phụ lục III) '

Noi nhận: KT. CHÁNH THANH TRA

(các văn bản triền khai 
-  Quý II năm 2026)

http://www.thanhtra.hochiminhcity.gov.vn


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  T ự  do -  Hạnh phúc

PHỤ LỤC I
Các văn bản quy pham pháp luât, các văn bản khác của Trung uong

Quy II nam 2026
(Kèm theo Công văn số Ò8$Jf-/TTTP-VP n g à y jị thảng Tnăm 2026)

STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống
văn
bản

Cơ quan 
ban 

hành
Trích yếu Ghi

chú

1 102/2025/QH15 26/11/2025 Luật Quốc hội Luật Tương trợ tư pháp về 
dân sự

2 105/2025/QH15 05/12/2025 Luật Quốc hội Luật Giám định tư pháp (sửa 
đổi) L_

3 106/2025/QH15 05/12/2025 Luật Quốc hội Luật Thi hành án dân sự (sửa 
đổi)

4 100/2025/ỌH15 26/11/2025 Luật Quốc hội Luật Dần độ
5 101/2025/QH15 26/11/2025 Luật Quốc hội Luật Chuyển giao người 

đang chấp hành án phat tù
6 107/2025/QH15 05/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Lý lịch tư pháp
7 116/2025/ỌH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật An ninh mạng
8 120/2025/QHĨ5 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật phòng, chống ma túy 

(sửa đổi)
9 118/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật 

liên quan đến an ninh trật tự
10 128/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Thi hành tạm giữ, tạm 

giam và cẩm đi khỏi nơi cư 
trú

11 127/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Thi hành án hình sự 
(sửa đổi)

12 117/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 
(sừa đồi)

13 104/2025/QH15 03/12/2025 Luật Quốc hội Luật Tình trạng khẩn cấp

14 109/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Thuế thu nhập cá nhân 
(sửa đổi)

15 112/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Quy hoạch (sửa đồi)
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STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống
văn
bản

Cơ quan 
ban 

hành

Ghi
chú

16 108/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

17 110/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Tiết kiệm, chống lãng 
phí

18 141/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đôi, bô sung một số 
điều của Luật Quản lý nợ 
công

19 119/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đôi, bô sung một số 
điều của Luật Công nghiệp 
quốc phòng, an ninh và động 
viên cồng nghiệp

20 143/2025/QH15 11/12/2025 Luật Quốc hội Luật Đầu tư (sừa đồi)

21 140/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luât Giá

22 138/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Thống kê

23 139/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đồi, bổ sung một số 
điều của Luật Kinh doanh 
bảo hiềm

24 145/2025/QH15 11/12/2025 Luật Quốc hội Luật Dự trữ quốc gia (sửa 
đồi)

25 149/2025/QH15 11/12/2025 Luật Quốc hội Luật sừa đồi, bồ sung một số 
điều của Luật Thuế giá trị gia 
tăng

26 113/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Dân số

27 114/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Phòng bệnh

28 123/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đổi, bồ sung một số 
điều của Luât Giáo due

29 Ì24/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Giáo dục nghề nghiệp 
(sửa đồi)

30 125/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Giáo dục Đại học (sửa 
đồi)

31 133/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Công nghệ cao (sửa 
đồi)
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STT Sổ văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống
văn
bản

Cơ quan 
ban 

hành
Trích yếu Ghi

chú

32 144/2025/QH15 11/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đồi, bổ sung một số 
điều cùa Luật Quy hoạch đô 
thị và nông thôn

1
1
1
1

33 130/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Hàng không dân dụng 
Việt Nam (sửa đồi)

ị

ị

34 135/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Xây dựng (sửa đổi)
t

35 148/2025/QH15 11/12/2025 Luật Quốc hội Luật Chuyển đồi số
!i
ị
ì

36 134/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Trí tuệ nhân tạo Iỉi1í
37 115/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đồi, bổ sung một số 

điều cùa Luật Chuyển giao 
công nghê

í
!

38 131/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đồi, bỗ sung một số 
điều của Luật Sở hữu trí tuệ

39 147/2025/QH15 11/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đồi, bồ sung một số 
điều của Luật Địa chất và 
khoáng sản

Ị

1

40 146/2025/QH15 11/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều cùa 15 luật ữong lĩnh 
vực nông nghiệp và môi 
trường

pí

41 129/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Viên chức (sửa đổi) 1

42 122/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Thưong mại điện tử

43 126/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Báo chí (sửa đồi) •

44 137/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đồi, bồ sung một số 
điều cùa Luật Điều ước quốc 
tế

45 111/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa 
đổi) t

ị

46 136/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đổi, bồ sung một số 
điều của Luật Tiếp công dân, 
Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

•

47 132/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Phòng, chống 
tham nhũng ■
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STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống
văn
bản

Cơ quan 
ban 

hành
Trích yếu Ghi

chủ

48 150/2025/QH15 11/12/2025 Luật Quốc hội Luật Toà án chuyên biệt tại 
Trung tâm tài chính quốc tế

49 142/2025/QH15 11/12/2025 Luật Quốc hội Luật Phục hồi, phá sản

50 103/2025/QH15 26/11/2025 Luật Quốc hội Luật Tương trợ tư pháp về 
hình sự

51 121/2025/QH15 10/12/2025 Luật Quốc hội Luật Hoạt động giám sát của 
Quốc hội và Hội đồng nhân 
dân (sửa đổi)

52 09/2026/QH16 24/4/2026 Luật Quốc hội Luật sửa đổi, bồ úng một số 
điều của Luật Thuế thu nhập 
cá nhân, Luật Thuế giá trị gia 
tăng, Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp và Luật thuế 
tiêu thu đặc biệt

53 02/2026/ỌH16 23/4/2026 Luật Ọuốc hội Luật Thủ đô (sửa đổi)
54 03/2026/ỌH16 23/4/2026 ■ Luât Ọuỗc hội Luật Hộ tich (sừa đồi)
55 01/2026/QH16 23/4/2026 Luật Quốc hội Luật Tiếp cận thông tin (sửa 

đổi)
56 07/2026/QH16 23/4/2026 Luật Quốc hội Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 

(sửa đổi)
57 04/2026/QH16 23/4/2026 Luật Quốc hội Luật sửa đồi, bồ sung một số 

điều của Luật Công chứng
58 08/2026/QH16 23/4/2026 Luật Quốc hội Luật sửa đồi, bồ sung một số 

điều của Luật Cơ quan đại 
diện nước Cộng hòa xã hội 
chú nghĩa Việt Nam ở nước 
ngoài

59 05/2026/QH16 23/4/2026 Luật Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luât Trơ giúp pháp 
lý

60 06/2026/QH16 23/4/2026 Luật Quốc hội Luật sửa đổi, bồ sung một số 
điều của Luật thi đua, khen 
thưởng

61 248/2025/QH15 10/12/2025 Nghị
quyết

Quốc hội Những cơ chế chính sách đặc 
thù để thực hiện Nghị quyết 
số 71-NQ/TW ngày 
22/8/2025 của Bộ Chính trị 
về đột phá phát triển giáo 
dục và đào tạo
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STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống
văn
bản

Cơ quan 
ban 

hành
Trích yếu Ghi

chú

62 250/2025/QH15 10/12/2025 Nghị
quyết

Quốc hội Cơ chế, chính sách đặc biệt 
để thực hiện Nghị quyết số 
59-NQ/TW ngày 24/01/2025 
của Bộ Chính trị về hội nhập 
quốc tế trong tình hình mói

63 254/2025/QH15 11/12/2025 Nghị
quyết

Quốc hội Quy định một số cơ chế, 
chính sách tháo gỡ khó khăn, 
vướng mấc trong tổ chức thi 
hành Luât Đất đai

1
1
1
1
1

1i
i

64 261/2025/QH15 11/12/2025 Nghị
quyết

Quốc hội Cơ chế chính sách để thực 
hiện hiệu quà Nghị quyết số 
72-NQ/TW ngày 09/9/2025 
cùa Bộ Chính trị về một số 
giải pháp đột phá, tăng 
cường bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe Nhân dân

65 258/2025/QH15 11/12/2025 Nghị
quyết

Quốc hội Thí điểm một số cơ chế, 
chính sách đặc thù để thực 
hiện các dự án lớn, quan 
trọng ừên địa bàn Thủ đô i

66 253/2025/QH15 11/12/2025 Nghị
quyết

Quốc hội Cơ chế, chính sách phát triển 
năng lượng quốc gia giai 
đoạn 2026-2030

1

1

1

67 260/2025/QH15 11/12/2025 Nghị
quyết

Quốc hội Sửa đồi, bồ sung một số điều 
Nghị quyết số 
98/2023/QH15 về thí điểm 
một số cơ chế, chính sách 
đặc thù phát triển Thành phố 
Hồ Chí Minh

68 259/2025/QH15 11/12/2025 Nghị
quyết

Quốc hội Sừa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị quyết số 
136/2024/QH15 ngày 26 
tháng 6 năm 2024 cùa Quốc 
hội về thí điểm một số cơ 
chế, chính sách đặc thù phát 
triển Thành phố Đà Nang

'

69 28/2026/QH16 24/4/2026 Nghị
quyết

Quốc hội Phát triển văn hóa Việt Nam i

Ị
1
1

70 24/2026/QH16 24/4/2026 Nghị
quyết

Quốc hội Thí điểm thực hiện chế định 
luật sư công

1

71 19/2026/QH16 12/4/2026 Nghị
quyết

Quốc hội Ban hành một số quy định về 
thuế bảo vệ môi trường, thuế 
giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ
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STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống
văn
bản

Cơ quan 
ban 

hành
Trích yếu Ghi

chú

đặc biệt đối vói xăng, dẩu và 
nhiên liệu bay

72 20/2026/QH16 23/4/2026 Nghị
quyết

Quốc hội Cơ chế phối hợp, chính sách 
đặc thù nâng cao hiệu quả 
phòng ngừa và giải quyết 
ừanh chấp đầu tư quốc tế

73 29/2026/QH16 24/4/2026 Nghị
quyết

Quốc hội Cơ chế, chính sách đặc thù 
để xử lý vi phạm pháp luật về 
đất đai của tồ chức, cá nhân 
xảy ra trước khi Luật Đất đai 
năm 2024 có hiệu lực và tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc cho 
các dự án tồn đọng, kéo dài

74 55/2026/NĐ-CP 09/02/2026 Nghị
định

Chính
phủ

Sừa đổi, bồ sung một số điều 
của Nghị định số 
63/2019/NĐ-CP ngày 11 
tháng 7 năm 2019 của Chính 
phú quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh 
vực quản lý tài sản công; 
thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; dự trữ quốc gia; 
kho bạc nhà nước (đã được 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
bời Nghị định số 
102/2021/ND-CP ngày 16 
tháng 11 năm 2021 cùa 
Chính phủ)

75 132/2026/NĐ-CP 06/4/2026 Nghị
định

Chính
phủ

Sửa đổi, bồ sung một số điều 
của Nghị định số 
41/2018/NĐ-CP ngày 12 
tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh 
vực kế toán, kiểm toán độc 
lập.

76 129/2026/NQ-CP 06/4/2026 Nghị
định

Chính
phù

Quản lý sử dụng ngân sách 
nhà nước đối với một số hoạt 
động đối ngoai

77 84/2026/NĐ-CP 25/3/2026 Nghị
định

Chính
phủ

v ề  sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định của 
Chính phù ữong lĩnh vực 
quản lý nợ công
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STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống
văn
bản

Cơ quan 
ban 

hành
Trích yếu Ghi

chú
!

78 119/2026/NĐ-CP 03/4/2026 Nghị
đinh

Chính
phủ

Sửa đồi, bồ sung một số điều 
cùa Nghị định số 
242/2025/ND-CP ngày 10 
tháng 9 năm 2025 của Chính 
phù về quản lý và sử dụng 
vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) và vốn vay ưu 
đãi nước ngoài

79 113/2026/NĐ-CP 01/4/2026 Nghị
định

Chính
phủ

Bồ sung một số điều của 
Nghị định sô 38/2016/NĐ- 
CP ngày 15 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của 
Luật Khí tượng thủy văn đã 
được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 48/2020/NĐ- 
CP, Nghị đinh số 
22/2023/NĐ-CP và Nghị 
đinh số 136/2025/NĐ-CP

80 131/2026/NĐ-CP 06/4/2026 Nghị
đinh

Chính
phù

Quy định chi tiết khoản 3 
Điều 160 Luật Tư pháp 
người chưa thành niên về 
việc sử dụng kinh phí từ Quỹ 
Bảo trợ ừẻ em cho người 
chưa thành niên là bị hại

81 109/2026/NĐ-CP 01/4/2026 Nghị
đinh

Chính
phủ

Quy định xử phạt vi phạm 
hành chính ừong lĩnh vực bồ 
ừợ tư pháp; hành chính tư 
pháp; hôn nhân và gia đình; 
thi hành án dân sự; phục hồi, 
phá sản doanh nghiệp, hợp 
tác xã

1

1

i

1

1

82 162/2026/NĐ-CP 15/5/2026 Nghị
định

Chính
phù

Điều chỉnh lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội và trợ 
cấp hàng tháng

í

83 174/2026/NĐ-CP 15/5/2026 Nghị
định

Chính
phủ

Quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực 
bưu chính viễn thông tần số 
vô tuyến điện, giao dịch điện 
tử và công nghệ thông tin

!
1

1

i

1

84 187/2026/NĐ-CP 27/5/2026 Nghị
định

Chính
phủ

Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Phục hồi, phá sản 
về việc thay đổi người đại 
diện theo pháp luật cùa

I
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STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống
văn
bản

Cơ quan 
ban 

hành
Trích yếu Ghi

chú

doanh nghiệp có vốn nhà 
nước sau khi Tòa án thụ lý 
đơn yêu cầu áp dụng thủ tục 
phục hồi; hoạt động và giám 
sát hoạt động của doanh 
nghiệp, hợp tác xã sau khi có 
quyết định mờ thủ tục phá 
sản

85 224/2026/NĐ-CP 24/6/2026 Nghị
định

Chính
phủ

Quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Chuyển đồi số

86 158/2026/NĐ-CP 15/5/2026 Nghị
định

Chính
phù

Quy định chi tiết một số điều 
và biện pháp thi hành Luật 
Tương ữợ tư pháp về dân sư

87 183/2026/NĐ-CP 25/5/2026 Nghị
định

Chính
phủ

Sửa đổi, bồ sung một số điều 
của Nghị định số 
03/2022/NĐ-CP ngày 06 
tháng 01 năm 2022 của 
Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính ừong 
lĩnh vực phòng, chống thiên 
tai; thủy lợi; đê điều

88 99/2026/NĐ-CP 31/3/2026 Nghị
định

Chính
phủ

Sửa đổi, bồ sung một số điều 
cùa các Nghị đinh quy định 
việc quản lý, sử dụng và khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng 
giao thông

89 206/2026/NĐ-CP 25/6/2026 Nghị
định

Chính
phù

Quy định chi tiết về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng

90 207/2026/NĐ-CP 15/6/2026 Nghị
đinh

Chính
phủ

Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Xây dựng về quản 
lý chât lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình 
xây dựng

91 05/2026/TT-BNV 31/3/2026 Thông
tư

Bộ Nội 
vụ

Quy định giám định tư pháp 
trong lĩnh vực nội vu

92 24/2026/TT-BCT 05/5/2026 Thông
tư

Bộ Công 
thương

Quy định Quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định 
Đối tác kinh tế toàn diện 
giữa Chính phù nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam và Chính phù Các Tiểu
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STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống
văn
bản

Cơ quan 
ban 

hành
Trích yếu Ghi

chú

vướng quốc À-rập thống 
nhất

93 58/2026/TT-BTC 25/5/2026 Thông
tư

Bộ Tài 
chính

Hướng dẫn Chế độ kế toán 
cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

94 65/2026/TT-BTC 11/6/2026 Thông
tư

Bộ Tài 
chính

Sửa đồi, bồ sung một số điều 
cùa Thông tư số 
320/2016/TT-BTC quỵ định 
chế độ bồi dường đối với 
người làm nhiệm vụ tiếp 
công dân, xử lý đorn khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh

95 13/2026/TT- 
BKHCN

09/4/2026 Thông
tư

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ

Quy định chi tiết về việc xây 
dựng và áp dụng tiêu chuẩn

96 14/2026/TT- 
BKHCN

09/4/2026 Thông
tư

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ

Quy định về công bố hợp 
chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù 
hợp với tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật

97 15/2026/TT- 
BKHCN

09/4/2026 Thông
tư

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ

Quy định chi tiết xây dựng, 
thẩm định và ban hành quy 
chuẩn kỳ thuật

98 16/2026/TT- 
BKHCN

09/4/2026 Thông
tư

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ

Quy định chi tiết việc ký kết, 
thực hiện các hiệp định, thoả 
thuận thừa nhận lẫn nhau, 
thừa nhận đơn phương kết 
quả đánh giá sư phù hơp

ỉ
ị

•Z ị

99 23/2026/TT-
BKHCN

28/5/2026 Thông
tư

Bộ Khoa 
học và 
Công 
nghệ

Quy định lập dự toán, quản 
lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí ngân sách nhà nước 
lĩnh vực khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số cho hoạt động 
tiêu chuẩn, hoạt động quy 
chuẩn kỳ thuật.

100 33/2026/TT-BXD 25/6/2026 Thông
tư

Bộ Xây 
dựng

Quy định chi tiết một số nội 
dung về đánh giá an toàn 
công trình trong quá trình 
khai thác, sử dụng đối với 
các công trình thuộc thẳm
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STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống
văn
bản

Cơ quan 
ban 

hành

' ' i,
: \ ), ,

Trích yếíí
i 1

Ghi
chú

quyền quản ’lý của Bộ Xây 
dựng'

101 34/2026/TT-BXD 25/6/2026 Thông
tư

Bộ Xây 
dựng

Quy định chi tiết về cấp công 
trình xây dựng phục vụ quản 
lý hoạt đông xây dưng

102 84/202Ố/TT-BTC 30/6/2026 Thông
tư

Bộ Tài 
chính

Quy định về hoàn thuế giá ừị 
gia tăng đối với hàng hỏa của 
người nước ngoài, người 
Việt Nam định cư ở nước 
ngoài mua tại Việt Nam 
mang theo khi xuất cảnh

103 86/2026/TT-BTC 30/6/2026 Thông
tư

Bộ Tài 
chính

Quy định về quản lý thuế đối 
với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu

104 02-NQ/TW 17/3/2026 Nghị
quyết

Bộ Chính 
tri

Xây dựng và phát triển Thủ 
đô Hà Nội trong kỷ nguyên 
mới

105 1119/QĐ-TTg 23/6/2026 Quyết
định

Thủ
tướng
Chính
phủ

Sửa đổi, bồ sung một số điều 
của Quyết định số 368/QĐ- 
TTg ngày 21 tháng 3 năm 
2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về ban hành Chiến lược 
tài chính đến năm 2020

106 1233/VBHN-
BNG

27/02/2026 Văn 
bản họp 

nhất

Bộ Ngoại 
giao

Nghị định về việc lập và hoạt 
động của Văn phòng đại diện 
của các tồ chức họp tác, 
nghiên cứu của nước ngoại 
tại Việt Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

PHỤ LỤC II
Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản khác 

của Thành phố Hồ Chí Minh -  Quý II năm 2026
(Kèm theo Công văn sổ iĩSh/TTTP-VP ngàyM 'thảng ^  năm 2026)

ỉ. Văn bản do Hội đồng nlĩăn dân Thành phố ban hành (Nghị quyết)

STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống 

văn bản

Cơ quan 
ban hành Trích yếu Ghi

chú

1 01/2026/NQ
-HĐND

06/02/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 
Thành phố

Quy định về danh mục 
nhiệm vụ, hoạt động và định 
mức khoán chi cho từng 
nhiệm vụ, hoạt động đối với 
xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh

2 02/2026/NQ
-HĐND

06/02/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Chế độ hỗ trợ cho lực lượng 
tham gia thực hiện các kế 
hoạch cao điềm xây dựng, 
chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quốc 
gia, chuyên ngành trọng 
điểm ưu tiên triển khai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

3 03/2026/NQ
-HĐND

06/02/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định mức chi tiếp, thăm 
hỏi, chúc mừng đối với một 
số đối tượng do ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam 
Thành phố và cấp xã trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
thực hiện

4 04/2026/NQ
-HĐND

06/02/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định chính sách đặc thù 
về trang bị báo Đảng tại 
Thành phố Hồ Chí Minh

5 05/2026/NQ
-HĐND

12/3/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phô

Sửa đổi, bồ sung một số điều 
của Nghị quyết số 
63/2025/NQ-HDND ngày 10 
tháng 12 năm 2025 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về 
quy định mức chi, thời gian 
hồ ượ kinh phí phục vụ công 
tác bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XVI và đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm 
kỳ 2026 - 2031 ưên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh



STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống 

văn bản

Cơ quan 
ban hành

' K M
Trích yếu .

Ghi
chú

6 06/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy chế làm việc của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 
2026-2031

7 07/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy chế Bảo vệ bí mật nhà 
nước của Hội đồng nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh

8 08/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy chế của Hội đồng nhân 
dân Thành phố về việc tiếp 
công dân, tiếp nhận, phân 
loại, xử lý đơn và giám sát 
đối với việc giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản 
ánh của cơ quan, tồ chức, cá 
nhân

9 09/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Hồ trợ cho người sử dụng 
phương tiện vận tải hành 
khách công cộng bằng xe 
buýt trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh

10 10/2026/NQ 
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Hồ trợ chi quà tặng cho người 
có công với cách mạng, thân 
nhân người có công với cách 
mạng, các đối tượng bảo trợ 
xã hội, hộ nghèo, hộ cận 
nghèo nhân Ký niệm 50 năm 
Ngày Thành phố Sài Gòn - 
Gia Định chính thức vinh dự 
mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

11 11/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định về mức quà tặng tri 
ân đối với người hoạt động 
không chuyên trách ở cấp xã; 
người hoạt động không 
chuyên trách, người tham gia 
hoạt động ở khu phố, ấp, 
thôn, khu dân cư thôi tham 
gia công tác do thực hiện sắp 
xếp, tồ chức lại khu phố, ấp, 
thôn, khu dân cư; Tồ trưởng, 
Tồ phó tồ dân cư, tồ nhân dân 
tự quản do kết thúc mô hình

12 12/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Miễn phí sử dụng công trình 
kết cấu hạ tầng, công trình 
dịch vụ, tiện ích công cộng 
trong khu vực cửa khẩu cảng 
biển trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh nhàm hỗ trợ sản 
xuất kinh doanh
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STT So văn bản Ngày ban 
hành

Hệ 
thống 

văn bân
Cơ quan 
ban hành Trích yếu Ghi

chú

13 13/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định chế độ ưu đãi miễn 
tiền thuê đất đối với dự án sử 
dụng đất vào mục đích sản 
xuất, kinh doanh thuộc lĩnh 
vực ưu đãi đầu tư (ngành, 
nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại 
địa bàn ưu đãi đầu tư ứên địa 
bằn Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

1

1
1

p

i

14 14/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định tỷ lệ chi phí quản lý 
để thực hiện các hoạt động 
nghiệp vụ về quàn lý đối 
tượng, hồ sơ, quản lý tài 
chính, kế toán và tổ chức thực 
hiện chi ưả chế độ ưu đãi 
người có công với cách mạnẹ 
ữên địa bàn Thành phố Ho 
Chí Minh

1

ị
i
1

Ị

15 15/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy đinh mức phụ cấp đối 
với người hoạt động không 
chuyên ừách; số lượng, chức 
danh, mức hỗ trợ đối với 
người tham gia hoạt động; 
việc kiêm nhiệm và hỗ ứợ 
kinh phí hoạt động của khu 
phố, ấp, thôn, khu dân cư trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

1

1
1

!
1

1

i

16 16/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bồ vốn 
đàu tư công nguồn ngân sách 
Thành phố giai đoạn 2026 - 
2030 trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh

17 17/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định mức thu, đơn vị 
tính phí bảo vệ môi trường 
đối với khai thác khoánp sản 
áp dụng tại Thành pho Hồ 
Chí Minh 1

18 18/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định lệ phí hộ tịch ưên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

'

19 19/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định tiêu chuẩn mua vé 
máy bay đi công tác ngắn hạn 
ở nước ngoài do ngân sách 
nhà nước bảo đảm kinh phí



/c
.'

t
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STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ 
thống 

văn bản
Cơ quan 
ban hành Trích yếu Ghi

chú

20 20/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định trình tự, thủ tục tồ 
chức thực hiện trước việc 
điều ữa, khảo sát, ghỉ nhận 
hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, 
thống kê, phân loại diện tích 
đất thu hồi và tài sản gắn liền 
với đất thu hồi; xác định 
nguồn gốc đất thu hồi và tài 
sản gắn liền vói đẩt thu hồí để 
thực hiện dự án trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Mirih

21 21/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định việc lập, thẩm định, 
phê duỵệt quy hoạch khu vực 
TOD đối với đường sắt quốc 
gia, đường sắt địa phương; 
phương án tuyến công trình, 
vị trí công trình, tồng mặt 
bằng tuyến đối với đường sắt 
địa phương trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh

22 22/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thảnh phố

Quy định mức chi hỗ ừợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa là 
doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ, doanh nghiệp 
công nghệ cao, doanh nghiệp 
khỏi nghiệp sáng tạo trong 
hoạt động khoa học, công 
nghệ, đồi mới sáng tạo và 
chuyển đồi số trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh

23 23/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định tiêu chí, điều kiện, 
trình tự, thủ tục, nội dung và 
mức hỗ ứợ từ ngân sách 
Thành phố đối với dự án khỏi 
nghiệp sáng tạo trong công 
nghiệp công nghệ số trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh

24 24/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định nội dung, mức chi 
quản lý hoạt động khoa học, 
công nghệ và đồi mới sáng 
tạo; thực hiện nhiệm vụ khoa 
học, công nghệ và đồi mới 
sáng tạo có sử dụng ngân 
sách Thành phố Hồ Chí Minh
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STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ 
thống 

văn bản

Cơ quan 
ban hành Trích yếu Ghi

chú

25 25/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định mức học bồng 
khuyến khích học tập cùa 
trường trung học phổ thông 
chuyên, trường năng khiếu 
thuộc phạm vi quản lý cùa 
Thành phố Hồ Chí Minh

1

1

1

1
1

26 26/2026/NQ
-HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phố

Quy định các mức chi tồ chức 
các giải thi đấu thể thao cấp 
Thành phố và cấp xã

1

27 14/NQ-
HĐND

06/02/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân 

Thành phô

Bãi bỏ toàn bô Nghi quyết số 
19/2022/NQ-HDND ngày 12 
tháng 12 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân tinh Binh 
Dương

1

28 76/KQ-
HĐND

19/6/2026 Nghị
quyết

Hội đồng 
nhân dân

Bãi bò các Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu về lĩnh vực y 
tế

1

2. Văn bản do ủy ban nhân dân Thành phố ban hành (Quyết định, Chỉ thị)

STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thong 

văn bản

Cơ quan 
ban hành Trích yếu Ghi

chủ

29 28/2025/QĐ-
CTUBND

20/12/2025 Quyết
định

Chủ tịch 
ủy ban 

nhân dân 
Thành phố

Phân cấp thẩm quyền quyết 
định phê duyệt phương án xử 
lý tài sản là vật chứng vụ án, 
tài sản của người bị kết án bị 
tịch thu và đã có quyết định 
thi hành án của cơ quan có 
thẩm quyền

30 05/2026/QĐ-
UBND

01/02/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định về thu hút chuyên 
gia, nhà khoa học và người 
có tài năng đặc biệt của 
Thành phố Hồ Chí Minh

1

31 06/2026/QĐ-
ƯBND

09/02/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định phân cấp quản lý, 
bảo vệ, thực hiện các biện 
pháp ngăn chặn và xử lý các 
hành vi lấn chiếm đất dành 
cho đường sất ửên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh
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STT sế văn băn Ngày ban 
hành

Hệ 
thống 

văn bản
Cơ quan 
ban hành Trích yếu Ghi

chú

32 07/2026/QĐ-
UBND

10/02/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Phân cấp chho Ban Quản lý 
các Khu chế xuất và công 
nghiệp Thành phố Hồ Chí 
Minh về cấp giấy chứng 
nhận xuất xử hàng hóa cho 
hàng hóa của các doanh 
nghiệp khong khu chế xuất, 
khu công nghiệp Thành phố 
Hồ Chí Minh

33 08/2026/QĐ-
ƯBND

10/02/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định về phân cấp cho 
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 
Minh thực hiện một số 
nhiệm vụ thuộc thẩm quyền 
của ủy ban nhân dân Thành 
phố tỏng lĩnh vực dược và 
trẻ em trên địa bàn Thành 
phố HỒ Chí Minh

34 09/2026/QĐ-
UBND

10/02/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy chế quàn lý cụm công 
nghiệp trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh

35 10/2026/QĐ-
UBND

04/3/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định các tiêu chí bảo 
đảm yêu cầu phòng, chống 
thiên tai trong sử dụng công 
trình, nhà ở đối với hộ gia 
đình, cá nhân trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh

36 11/2026/QĐ-
UBND

04/3/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định về bồi thường, hỗ 
trợ, tái định cư khi Nhà 
nước thu hồi đất trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

37 12/2026/QĐ-
UBND

17/3/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành pho

Quy định định mức kinh tế 
- kỳ thuật thống kê, kiểm kê 
đất đai và lập bân đồ hiện 
trạng sử dụng đất trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh

38 13/2026/QĐ-
CTUBND

25/3/2026 Quyết
định

Chủ tịch 
ủy ban 

nhân dân 
Thành phố

Phân cấp thẩm quyền quyết 
định xác lập quyền sở hữu 
toàn dân và phê duyệt 
phương án xử lý đối vớỉ tài 
sản do chủ sở hữu tự nguyện 
chuyển giao quyền sở hữu 
cho Nhà nước Việt Nam 
theo quy định tại khoản 6 
Điều 3 Nghị định số 
77/2025/NĐ-CP ̂  tren địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh
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STT Sổ văn bản Ngày ban 
hành

Hệ 
thống 

văn bản
Cơ quan 
ban hành Trích yếu Ghi

chú

39 14/2026/QĐ-
UBND

28/3/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định về hệ số điều 
chỉnh mức thu nhập và 
chính sách khuyến khích 
tiếp cận nhà ở xã hội trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

11!1

40 24/2026/QĐ-
CTUBND

02/5/2026 Quyết
định

Chủ tịch 
ủy ban 

nhân dân 
Thành phố

Phân cấp thẩm quyền quyết 
định phê duyệt phương án 
xử lý tài sản là tang vật, 
phương tiện vi phạm hành 
chính bị tịch thu trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

1

11

1
1

41 25/2026/QĐ-
ƯBND

08/5/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy chế phối hợp quản lý 
nhập cảnh, xuất cảnh, quá 
cành, cư trú và hoạt động 
của người nước ngoài trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

ị

42' 26/2026/QĐ-
UBND

15/5/2026 Quyết
đinh

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định phân cấp tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý 
cônẹ chức thuộc thẩm 
quyền quản lý của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh

1

11

43 27/2026/QĐ-
UBND

15/5/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định phân cấp sừ dụng 
và quản lỵ công chức thuộc 
thẩm quyền của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh

■

44 28/2026/QĐ-
UBND

15/5/2026 Quyết
định

ủy ban
nhân dân 

Thành phố

Quy định thẩm quyền quyết 
định phê duyệt chủ trương 
và dự kiến kinh phí, chi phí 
từ nguồn chi thường xuyên 
ngân sách nhà nước đề thực 
hiện mua sắm, sửa chữa, cải 
tạo, nâng cấp tài sản, trang 
thiết bị; sửa chữa, cài tạo, 
nâng cấp, mở rộng, xây 
dựng mới hạng mục công 
ứình trong các dự án đã đầu 
tư xây dựng; hoạt động quy 
hoạch; thuê hàng hóa, dịch 
vụ của các cơ quan, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý cùa 
Thành phố Hồ Chí Minh

1i

1

1
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STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ 
thống 

văn bản

Cơ quan 
ban hành Trích yếu Ghi

chú

45 29/2026/QĐ-
UBND

15/5/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy chế mua sắm hàng hóa, 
dịch vụ áp dụng theo 
phương thức mua sắm tập 
trung trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh

46 30/2026QĐ-
UBND

23/5/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy chế quản lý, kết nối và 
chia sẻ dữ liệu số cùa Thành 
phố Hồ Chí Minh

47 31/2026/QĐ- 
UBND

30/5/2026 Quyết
đinh

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định chi tiết tiêu chuẩn 
xét tặng danh hiệu “Gia 
đình vãn hóa”, “Khu phố, 
ấp, khu dân cư văn hóa” và 
“Xã, phường, đặc khu tiêu 
biểu” tại Thành phố Hồ Chí 
Minh

48 32/2026/QĐ-
ƯBND

04/6/2026 Quyết
đinh

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định chi tiết nội dung 
chi và mức chi Quỹ Phòng, 
chống thiên tai Thành phố 
Hồ cíú Minh

49 33/2026/QĐ-
ƯBND

04/6/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy chế tiếp nhận, xử lý, 
phát hành, quản lý và lưu 
trữ văn bàn điện tử giữa các 
cơ quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh

50 34/2026/QĐ-
UBND

08/6/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy trình kiểm tra nội dung 
về đăng ký kinh doanh đối 
với doanh nghiệp, liên hiệp 
hợp tác xã, họp tác xã, tổ 
hợp tác, hộ kinh doanh trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh;

51 35/2026/QĐ-
ƯBND

09/6/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức Thành 
phố Hồ Chí Minh

52 36/2026/QĐ-
UBND

09/6/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân

Thành phố

Quy định quàn lý nhiệm vụ 
khoa học, công nghệ và đồi 
mới sáng tạo sử dụng ngân 
sách nhà nước Thành phố 
Hồ Chí Minh

53 37/2026/QĐ-
ƯBND

18/6/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định trình tự, thủ tục 
chấp thuận thiết kế và trình 
tự, thù tục cấp phép thi công 
nút giao đối với đường địa 
phương đang khai thác trên 
địa bản Thành phố Hồ Chí 
Minh



STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thong 

văn bản
Cơ quan 
ban hành Trích yếu Ghi

chú

54 38/202Ố/QĐ-
ƯBND

19/6/2026 Quyết
đinh

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định về quản lý, bảo ưì 
kết cấu hạ tầng đường sắt 
địa phương thuộc Thành 
phố Hồ Chí Minh quản lý

t

1

1

1

55 39/2026/QĐ-
UBND

25/6/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định về phân cấp cho 
Sở Nông nghiệp và Môi 
trường,. Sở Xây dựng, ủy 
ban nhân dân xã, phường, 
đặc khu quản lý, khai thác 
các tuyến sông, suối, kênh, 
rạch, hồ, đập thuộc thẩm 
quyền quản lý của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh

1

i11
1

1

i
1
1
i
i

I
56 40/2026/QĐ-

ƯBND
25/6/2026 Quyết

định
ủy ban 

nhân dân 
Thành phố

Quy đinh về chính sách và 
mức hỗ trợ khắc phục thiệt 
hại do thiên tai gây ra trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

1
1
I

57 41/2026/QĐ-
UBND

26/6/2026 Quyết
đinh

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Phân cấp cho Chủ tịch ủy 
ban nhân dân cấp xã thực 
hiện đối với các nhiệm vụ 
ữong lĩnh vực đất đai trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

i

1

íi
I

1
1

58 42/2026/QĐ-
UBND

29/6/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Tổ chức làm việc sáng thứ 
Bảy hàn| tuần để tiếp nhận, 
giải quyết và trả kết quả thủ 
tục hành chính ừên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh

i
I

59 43/2026/QĐ-
UBND

29/6/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định tiêu chuẩn, định 
mức xe ô tô chuyên dùng 
ừang bị cho các cơ quan, tồ 
chức, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý cùa Thành phố Hồ 
Chí Minh

!

60 45/2026/QĐ-
ƯBND

30/6/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy định hệ số điều chỉnh 
giá đất năm 2026 ưên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

1
t

61 1551/QĐ-
UBND

18/3/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Quy chế phối họp trong 
công tác thi hành pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính 
trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh



10

STT Số văn bản Ngày ban 
hành

Hệ
thống 

văn bản

Cơ quan 
ban hành Trích yếu Ghi

chú

62 1647/QĐ-
UBND

21/3/2026 Quyết
định

ủy ban , 
nhân dân 

Thành phố

Sửa đổi, bổ sung các Danh 
mục • ban hành kèm theo 
Quyết định số 2030/QĐ- 
ƯBND và Quyết định số 
2031/QĐ-ƯBND ngày 09 
tháng 10 năm 2025 của Chủ 
tịch ủy ban nhân dân Thành 
phố

63 656/QĐ-
UBND

28/01/2026 Quyết
định

ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

Công bố Danh mục văn bản 
quy phạm pháp luật của Hội 
đồng nhân dân, Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh hét hiệu lực, tạm 
ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc 
một phần năm 2025

64 06/CT-ƯBND 26/3/2026 Chỉ thị ủy ban 
nhân dân 

Thành phố

v ề  việc tăng cường thưc 
hiện công tác phòng, chống 
tệ nạn mại dâm trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh

3. Văn bản do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành (Chỉ thị)

ST
T Số văn bản Ngày ban 

hành

Hệ
thống 

văn bản

Cơ quan 
ban hành Trích yếu Ghi

chú

65 06-CT/TƯ 28/01/2026 Chỉ thị Thành ủy v ề  lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện Nghị quyết số 
2025/2025/QH15 ngày 24 
tháng 6 năm 2025 của Quốc 
hội khóa XV về thí điểm 
Viện kiểm sát nhân dân khởi 
kiện vụ án dân sự đề bảo vệ 
quyền dân sự của các chủ thể 
là nhóm dễ bị tổn thương 
hoặc bảo vệ lợi ích công trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

PHỤC LỤC III
Các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản của Thành phố Hồ Chí Minh, 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) bị bãi bỏ
- Quý II năm 2026

(Kèm theo Công văn số 3l?f1f/TTTP-VP ngàyM tháng ỉf-năm 2026)

STT

Tên
loại
văn
bản

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản

Tôn gọi văn bản Quyết định bãi bỏ
Ngày hết 
hiệu lực

Ghi
chú

I Văn bản QPPL của ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (truớc sáp nhập) bị bãi bỏ

1 Chỉ thị 29/1999/CT 
-UB-VX 
ngày 27 

tháng 9 năm 
1999

về thực hiện chế độ 
làm việc 40 giờ theo 

Quyết định số 
188/1999/QĐ-TTg 

ngày 17 tháng 9 năm 
1999 của Thủ tướng 

Chính phù

Quyết định số 
1060/QĐ-ƯBND ngày 

24/02/2026 của ủy 
ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

24/02/2026

2 Chi thi 20/2009/CT 
-ƯBND 
ngày 26 
tháng 11 
năm 2009

về  triển khai Luật Thi 
hành án dân sự và nâng 
cao hiệu quả công tác 
thi hành án dân sự trên 

địa bàn Thành phố

Quyết định số 
3611/QĐ-UBND ngày 

31/12/2025 của ủy 
ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

31/12/2025

3 Chi thị 14/2010/CT 
-UBND 
ngày 15 

tháng 5 năm 
2010

về tăng cường công tác 
tuyên truyền về 

phòng cháy và chữa 
cháy trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 
382/QĐ-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026

4 Chi thị 23/2010/CT 
-UBND 
ngày 29 
tháng 10 
năm 2010

về  tăng cường công tác 
phòng cháy và chữa 

cháy chợ, siêu thị, trung 
tâm trên địa bàn Thành 

phố

Quyết định số 
382/QĐ-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026



STT

np ATen
loại
văn
bản

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản

Tên gọi văn bản

----------- ĩ-----------------
X i \ \ v  l •£/' .  ̂• • mf»

Quyết đinh bãi bỏ
Ngày hết 
hiệu lực

Ghi
chú

5 Chỉ thị 14/2011/CT 
-UBND 
ngày 13 

tháng 4 năm 
2011

về  việc triển khai thực 
hiện Nghị định số 

95/2010/ND-CP ngày 
16 tháng 9 năm 2010 

của Chính phủ quy định 
về cấp phép và phối 

hợp hoạt động với lực 
lượng tìm kiếm cứu nạn 

nước ngoài tại Việt 
Nam trên địa bàn Thành 

phố

Quyết định số 
2263/QĐ-UBND ngày 
16/4/2026 cùa ủy ban 
nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

16/4/2026

6 Chỉ thị 30/2011/CT 
-UBND 
ngày 14 

tháng 9 năm 
2011

về  triển khai thực hiện 
Luật Nuôi con nuôi 

năm 2010 và Nghị định 
số 19/2011/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 3 năm 
2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 
Luật Nuôi con nuôi trên 
địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh

Quyết định số 
2202/QĐ-UBND ngày 
14 tháng 4 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

14/4/2026

7 Chỉ thị 19/2012/CT 
-UBND 
ngày 11 
tháng 07 
năm 2012

về  tăng cường công tác 
xây dựng phong trào 

toàn dân tham gia 
phòng cháy và chữa 

cháy trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 
382/QĐ-ƯBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
cùa ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026

8 Chỉ thị 09/2013/CT 
-UBND 
ngày 14 

tháng 6 năm 
2013

về  kiện toàn và nâng 
cao năng lực hoạt động 
tổ chức pháp chế các cơ 

quan chuyên môn và 
doanh nghiệp nhà nước 
thuộc ủy ban nhân dân 

Thành phố

Quyết định số 
100/QD-UBND ngày 
08/01/2026 cùa Uy 
ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

08/01/2026

9 Chỉ thị 17/2013/CT 
-UBND 
ngày 31 
tháng 10 
năm 2013

về  việc triển khai thi 
hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính trên 
địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh

Quyết định số 
380/QĐ-UBND ngày 

17/01/2026 của ủy 
ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

17/01/2026



3

STT
Tên
loại
văn
bản

số, ký
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản

Tên gọi văn bản Quyết định bãỉ bỏ
Ngày hết 
hiệu lực

Ghi
chú

1
10 Chi thị 22/2013/CT 

-ƯBND 
ngày 31 
tháng 12 
năm 2013

v ề  triển khai thực hiện 
các biện pháp 

ngăn chặn cháy lớn trên 
địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh

Quyết định số 
382/QĐ-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026 !I1

!
11 Chỉ thị Chỉ thị số 

06/2015/CT 
-ƯBND 
ngày 06 

tháng 3 năm 
2015

về việc triển khai thi 
hành Luật sửa đểi, bổ 
sung một sé điều của 
Luật Phòng cháy và 

chữa cháy

Quyết định số 
382/QD-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
cùa ùy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026

i
12 Quyết

định
97/2001/QĐ 

-ƯB ngày 
30 tháng 10 
năm 2001

về việc cho phép Lực 
lượng Thanh niên xung 
phong thành phố được 
tiếp nhận, tồ chức cai 
nghiện đối với người 

nghiện ma túy bị xử lý 
vi phạm hành chính

Quyết định số 
382/QĐ-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026 i

13 Quyết
định

321/2004/Q 
Đ-ƯB ngày 
28 tháng 12 
năm 2004

về áp dụng cơ chế “một 
cửa” tại ủy ban nhân 

dân các phường-xã, thị 
trấn thuộc Thành phố

Quyết định số 
3659/QĐ-UBND ngày 

31/12/2025 của ủy 
ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

31/12/2025
1

14 Quyết
định

10/2013/QĐ 
-UBND 
ngày 08 

tháng 3 năm 
2013

Quy định về quản lý 
người sau cai nghiện tạĩ 
nơi cư trú trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí 
Minh

Quyết định số 
382/QD-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026

15 Quyết
định

40/2013/QĐ 
-UBND

Quy chế xét tặng Giải 
thưởng “Công nghệ 
thông tin -  Truyền 

thông thành phố Hồ Chí 
Minh”

Quyết định số 
1609/QĐ-ƯBND ngày 
20 tháng 3 năm 2026 
cùa ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh

20/3/2026

16 Quyết
định

06/2020/QĐ 
-UBND 
ngày 07 

tháng 7 năm 
2020

Quy chế thực hiện liên 
thông nhóm thủ tục cấp 
Phiếu lý lịch tư pháp và 
cấp Giấp phép lao động 
cho người nước ngoài 
làm việc tại Thành phố 

Hằ Chí Minh

Quyết định số 
382/QĐ-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh

17/01/2026
1



4

STT
Tên
loại
văn
bản

SỐ, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản

Tên gọi văn bản Quyết định bãi bỏ
Ngày hết 
hiệu lực

Ghi
chú

17 Quyết
định

3618/QĐ- 
UBND 
ngày 25 
tháng 10 
năm 2022

v ề  phê duyệt Đề án 
phát triển Văn phòng 
Thừa phát lại trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh

Quyết định số 
609/QĐ-UBND ngày 
27/01/2026 của Uy 
ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

27/01/2026

18 Quyết
định

39/2024/QĐ 
-UBND 
ngày 15 

tháng 7 năm 
2024

Quy chế hoạt động của 
Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành 
chính Thành phố Hồ 

Chí Minh

Quyết định số 
1609/QĐ-UBND ngày 
20 tháng 3 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh

20/3/2026

II Văn bản ọ *PL của ủv ban nhân dân tỉnh Bà Rỉa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) bị bãi bỏ
19 Chỉ thị 59/1999/CT 

-UB ngày 
25 tháng 9 
năm 1999

v ề  thực hiện chế độ 
tuần làm việc 40 giờ

■ Quyết định số 
1060/QĐ-ƯBND ngày 

24/02/2026 của ủy 
ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

24/02/2026

20 Quyết
định

70/2007/QĐ 
-ƯBND 
ngày 14 

tháng 9 năm 
2007

Quy định về công tác 
phối hợp phòng, chống 
tội phạm trong lĩnh vực 
bưu chính, viễn thông 
và công nghệ thông 

tin trên địa bàn tinh Bà 
Rịa-Vũng Tàu

Quyết định số 
382/QĐ-ƯBND ngày 
17 tháng 01 nãm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026

21 Quyết
định

1828/QĐ- 
UBND 
ngày 07 
tháng 07 
năm 2020

v ề  việc phê duyệt Đề 
án phát triển Văn phòng 

Thừa phát lại trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu

Quyết định số 
609/QĐ-ƯBND ngày 
27/01/2026 của Uy 
ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

27/01/2026

22 Quyết
định

11/2021/QĐ 
-UBND 
ngày 28 

tháng 6 năm 
2021

Quy chế phối hợp trong 
tra cứu, xác minh, trao 
đồi, cung cấp thông tin 
lý lịch tư pháp và cấp 
Phiếu lý lịch tư pháp 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 
-  Vũng Tàu

Quyết định số 
382/QĐ-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026

23 Quyết
định

13/2022/QĐ 
-ƯBND 
ngày 31 

tháng 8 năm 
2022

Quy định tiêu chí và 
cách thức xét duyệt hồ 
sơ đề nghị thành lập 

Văn phòng Thừa phát 
lại trên địa bàn tỉnh Bà 

Ria-Vũng Tàu

Quyết định số 
609/QĐ-UBND ngày 
27/01/2026 của ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh

27/01/2026



STT

Tên
loại
văn
bản

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
vàn bản

Tên gọi văn bản Quyết định bãi bỏ
Ngày hết 
hiệu lực

Ghi
chú

III Văn bản ọ >PL của ủ y  ban nhân dân tinh Bình Duong (trước sáp nhâp) bi bãi bỏ

24 Chi thị 53/2014/QĐ 
-UBND 
ngày 22 
tháng 12 
năm 2014

về  việc thay đổi giờ 
làm việc hành chính 

trên địa bàn tinh Bình 
Dương

Quyết định số 
1060/QD-UBND ngày 

24/02/2026 cùa iiy 
ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

24/02/2026

25 Quyết
định

13/2007/QĐ 
-UBND 
ngày 30 
tháng 01 
năm 2007

về  việc ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, tổ chức 

và hoạt động cùa Thanh 
tra Sờ Xây dụng 
tinh Bình Dương.

Quyết định số 
2294/QD-UBND ngày 
17/4/2026 của ủy ban 
nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

17/4/2026

26 Quyết
định

94/2007/QĐ 
-UBND 
ngày 23 

tháng 8 năm 
2007

về việc ban hành quy 
định về quản lý và điều 
hành chương trình công 

nghệ thông tin tinh 
Bình Dương

Quyết định số 
2176/QD-UBND ngày 
13 tháng 4 năm 2026 
cùa ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

13/4/2026

27 Quyết
định

36/2009/QĐ 
-UBND 
ngày 08 

tháng 6 năm 
2009

về  việc ban hành quy 
định chế độ ưu đãi cán 

bộ, công chức, viên 
chức làm công tác công 

nghệ thông tin, viễn 
thông trên địa bàn tinh 

Bình Dương

Quyết định số 
2176/QĐ-ƯBND ngày 
13 tháng 4 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phổ Hồ Chí 

Minh

13/4/2026

28 Quyết
định

27/2011/QĐ 
-UBND 
ngày 15 

tháng 8 năm 
2011

v ề  định mức biên chế 
các chức danh viên 

chức thuộc ngành giáo 
dục và dào tạo ngoài 
quy định Trung ương 
trên địa bàn tinh Bình 

Dương từ năm học 
2011-2012

Quyết định sổ 
2449/QĐ-UBND ngày 
24 tháng 4 năm 2026 
cùa ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

24/4/2026

29 Quyết
định

50/2011/QĐ 
-UBND 
ngày 24 
tháng 11 
năm 2011

v ề  trách nhiệm kiểm tra 
đối với các dự án phát 
triển nhà ở, dự án khu 
đô thị mới, khu du lịch 
sinh thái, nghi dưỡng 
trên địa bàn tinh Bình 

Dương

Quyết định số 
2294/QĐ-UBND ngày 
17/4/2026 cùa ủy ban 
nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

17/4/2026



*
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STT
Tên
loại
văn
bản

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bãn

Tên gọi văn bản Quyết định bãi bõ
Ngày hết 
hiệu lực

Ghi
chú

30 Quyết
định

28/2012/QĐ 
-UBND 
ngày 26 

tháng 7 năm 
2012

về việc sửa đổi, bổ 
sung định mức biên chế 
gỉáo viên dạy Anh văn 
cấp tiều học ngoài quy 
định Trung ương trên 

địa bàn tỉnh Bình 
Dương từ năm học 

2012-2013

Quyết định số 
2294/QD-UBND ngày 
17/4/2026 của ủy ban 
nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

24/4/2026

31 Quyết
định

02/2013/QĐ 
-ƯBND 
ngày 05 
tháng 01 
năm 2013

Quy chế ứng dụng công 
nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan 
nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương

Quyết định số 
2176/QD-UBND ngày 
13 tháng 4 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phổ Hồ Chí 

Minh

13/4/2026

32 Quyết
định

30/2013/QĐ 
-UBND 
ngày 08 
tháng 10 
năm 2013

Quy chế quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức 

chuyên trách, bán 
chuyên trách công nghệ 

thông tin cùa các cơ 
quan nhà nước trên địa 
bàn tĩnh Bình Dương.

Quyết định số 
2176/QĐ-ƯBND ngày 
13 tháng 4 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

13/4/2026

33 Quyết
định

34/2013/QĐ 
-ƯBND 
ngày 04 
tháng 11 
năm 2013

Quy chế tồ chức và hoạt 
động của câu lạc bộ 

phòng, chống tội phạm 
trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương

Quyết định số 
382/QĐ-ƯBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026

34 Quyết
định

17/2014/QĐ 
-ƯBND 
ngày 16 

tháng 5 nãm 
2014

về việc áp dụng tiêu 
chuẩn đỉnh dạng tài liệu 
mở trong các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Bình Dương

Quyết định số 
2176/QD-UBND ngày 
13 tháng 4 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phổ Hồ Chí 

Minh

13/4/2026

35 Quyết
định

65/2014/QĐ 
-UBND 
ngày 22 
tháng 12 
năm 2014

về việc quy định chế 
độ hỗ trợ công tác giám 
định pháp y, tâm thần, 
kỹ thuật hình sự trên 

địa bàn tỉnh Bình 
Dương

Quyết định số 
584/QĐ-UBND ngày 
27/01/2026 của ủy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh

27/01/2026



7

STT

Tên
loại
văn
bản

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản

Ten gọi văn bản Quyết định bâi bỏ
Ngày hết 
hiệu lực

Ghi
chú

36 Quyết
định

17/2019/QĐ 
-UBND 
ngày 07 

tháng 8 năm 
2019

Sửa dổi Điều 5 Quyết 
định số 65/2014/QĐ- 
UBND ngày 22 tháng 
12 năm 2014 cùa ủy 
ban nhân dân tinh về 

việc quy định chế độ hồ 
trợ công tác giám định 
pháp y, tâm thần, kỹ 
thuật hình sự trên địa 
bàn tinh Bình Dương

Quyết định số 
584/QD-UBND ngày 
27/01/2026 của Uy 
ban nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh

27/01/2026

37 Quyết
định

25/2019/QĐ 
-UBND 
ngày 21 
tháng 11 
năm 2019

Quy định về nhiệm vụ, 
quyền hạn bảo đảm an 

ninh, trật tự trên địa bàn 
tinh Bình Dương

Quyết định số 
382/QD-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026

38 Quyết
định

05/2022/QĐ 
-UBND 
ngày 22 
tháng 01 
năm 2022

Quy định về an toàn 
phòng cháy, chừa cháy 
đổi với nhà ở riêng lẻ 
và nhà ở kết hợp sản 
xuất, kinh doanh trên 

địa bàn tinh Bình 
Dương

Quyết định số 
382/QD-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026

39 Quyết
định

2535/QĐ- 
UBND 
ngày 12 
tháng 10 
năm 2022

về phê duyệt Đề án 
phát triển Văn phòng 
Thừa phát lại trên địa 
bàn tinh Bình Dương 
giai đoạn 2022-2030

Quyết dịnh số 
609/QD-UBND ngày 
27/01/2026 của Uy 
ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh

27/01/2026
1

40 Quyết
định

39/2022/QĐ 
-UBND 
ngày 13 
tháng 12 
năm 2022

Sửa đổi, bổ sung và bãi 
bò một số điều cùa Quy 

chế tổ chức và hoạt 
động cùa Câu lạc bộ 

phòng, chống tội phạm 
trên địa bàn tinh Bình 
Dương ban hành kèm 
theo Quyết định số 

34/2013/QĐ-UBND 
ngày 04 tháng 11 năm 
2013 của ủy ban tỉnh 

Bình Dương

Quyết định số 
382/QD-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026
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STT
Tên
loại
văn
bản

Số, ký 
hiệu; ngày, 
tháng, năm 
ban hành 
văn bản

Tên gọi văn bãn Quyết định bãi bỏ
Ngày hết 
hiệu lực

Ghi
chú

41 Quyết
định

2244/QĐ- 
ƯBND 
ngày 31 

tháng 8 năm 
2023

Quy chế tạm thời hoạt 
động của Hệ

thốn  ̂thông tin giải 
quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Bình Dưcmg

Quyết định số 
1609/QĐ-UBND ngày 
20 tháng 3 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố HÒ Chí 

Minh

20/3/2026

42 Quyết
định

14/2024/QĐ 
-UBND 
ngày 27 

tháng 6 năm 
2024

Quy chế phối hợp trong 
công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật 
trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương

Quyết định số 
3610/QD-UBND ngày 

21/12/2025 của ủy 
ban nhân dân Thành 

Dhố Hồ Chí Minh

31/12/2025

43 Quyết
định

25/2024/QĐ 
-UBND 
ngày 10 

tháng 9 năm 
2024

Quy chế phối họp lập 
hồ sơ đề nghị áp dụng 
biện pháp đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc 
trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương

Quyết định số 
382/QĐ-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ùy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026

44 Quyết
định

57/2024/QĐ 
-UBND 
ngày 20 
tháng 11 
năm 2024

Quy định khu vực bảo 
vệ, khu vực 3 cấm tập 
trung đông người; cấm 
ghi âm, ghi hình, chụp 
ảnh trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương

Quyết định số 
382/QĐ-UBND ngày 
17 tháng 01 năm 2026 
của ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí 

Minh

17/01/2026

, 45
j
>>« •: *

Quyết
định

68/2024/QĐ 
-UBND 
ngày 20 
tháng 12 
năm 2024

v ề  phân cấp trách 
nhiệm kiểm tra việc 
thực hiện pháp luật 

trong các lĩnh vực quản 
lý nhà nước ngành Xây 
dựng trên địa bàn tỉnh 

Bình Dương

Quyết định số 
2294/QĐ-ƯBND ngày 
17/4/2026 của ủy ban 
nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh

17/4/2026


